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TUẦN 8  (Từ ngày 27/10 - 31/ 10 / 2025) Lớp: 1A2 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

Hai 

27/10 

 

 

Sáng 

1 22 HĐTN CĐ: Kĩ năng giải quyết các tình huống có 

thể xảy ra ở nơi công cộng 

 

2 85 Tiếng Việt Bài 31: an ăn ân (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 86 Tiếng Việt Bài 31: an ăn ân  (T2) BGĐT, vở TV 

4 22 Toán Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình 

chữ nhật (T2) 

BGĐT, phiếu 

 

Chiều 

5 8 Đạo đức   Quan tâm, chăm sóc ông bà BGĐT 

6  STEM - R   

7 8 Âm nhạc Hát: Tổ quốc ta. Vận dụng sáng tạo BGĐT 

Ba 

28/10 

 

 

Sáng 

1 87 Tiếng Việt Bài 32: on ôn ơn T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2  Tiếng Anh   Unit 3: Colors - Lesson 1  

3 88 Tiếng Việt Bài 32: on ôn ơn T2  BGĐT, vở TV 

4 15 TNXH   Cùng khám phá trường học (T1) BGĐT 

 

Chiều 

5 23 HĐTN Bài 4: Yêu thương con người (Tiết 3) BGĐT 

6 89 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT, vở BT  

Tư 

29/10 

 

 

Sáng 

1 23 Toán Bài học Stem: Thực hành trang trí lớp học 

bằng các hình hình học( T1) 

BGĐT,Bảng nhóm     

2 15 GDTC Kiểm tra đánh giá chủ đề đội hình đội ngũ  

3 90 Tiếng Việt Bài 33: en ên in un (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

4 91 Tiếng Việt Bài 33: en ên in un (T2) BGĐT, vở TV   

 

Chiều 

5  HĐTV Đọc sách thư viện  

6 92 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT, vở BT  

Năm 

30/10 

 

 

 

Sáng 

1 93 Tiếng Việt Bài 34: am ăm âm (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2  Tiếng Anh Unit 3: Colors - Lesson 1  

3 16 GDTC Bài 1. Động tác vươn thở, động tác tay (T1)  

4 8 Mĩ thuật Góc mĩ thuật của em  

 

Chiều 

5 94 Tiếng Việt Bài 34: am ăm âm T2) BGĐT, vở TV   

6 16 TNXH   Cùng khám phá trường học (T2) BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT, vở BT  

Sáu 

31/10 

 

 

Sáng 

1  Toán TA  Numbers from 0 to 10  

2  Mĩ thuật- TC Chủ đề :“ Vẽ tự do”  

3 95 Tiếng Việt Bài 35: Ôn tập và kể chuyện (T1) BGĐT  

4 96 Tiếng Việt Bài35: Ôn tập và kể chuyện (T2) BGĐT, vở TV   

 

Chiều 

5 24 Toán Bài học Stem: Thực hành trang trí lớp học 

bằng các hình hình học( T2) 

BGĐT,Bảng nhóm     

6 24 HĐTN GDNSTLVM - Bài 7: Cách đi đứng của em. Sơ 

kết tuần 8. Kế hoạch tuần 9 

BGĐT. Sổ thi đua 

7     

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

Ngày 16 tháng 10 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 


